MẪU SỐ 1
	BỘ Y TẾ/ UBND

SỞ Y TẾ/ TÊN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: …..... / …
	…, ngày ..... tháng ... năm 2023


BÁO CÁO 

CÔNG TÁC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN

(báo cáo dành cho bệnh viện trực thuộc Bộ, ngành, Sở Y tế, bệnh viện trực thuộc trường đại học)
Thông tin chung 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A. Kết quả đạt được

I. Công tác khám bệnh, chữa bệnh YDCT
1. Giường bệnh
	TT
	Năm
	Bệnh viện hiện đại
	Số lượng giường bệnh/ BV YHCT

	
	
	Tổng số bệnh viện hiện đại (đa khoa, chuyên khoa)
	Số lượng BV/ TTYT huyện thành lập Khoa YHCT
	Số lượng BV/ TTYT huyện chưa thành lập Khoa YHCT
	Số giường kế hoạch khoa YHCT
	Công suất sử dụng giường kế hoạch khoa YHCT (%)
	Số giường kế hoạch
	Công suất sử dụng giường kế hoạch (%)

	1
	2022
	
	
	
	
	
	
	

	2
	9 tháng năm  2023
	
	
	
	
	
	
	


2. Tỉ lệ khám bệnh, chữa bệnh YHCT, kết hợp YHCT với YHHĐ/ tổng số KBCB chung của bệnh viện trực thuộc Bộ, ngành/ các tỉnh/ thành phố 
	Số lượt KBCB YHCT, kết hợp YHCT với YHHĐ
	Năm 2022
	9 tháng/2023

	
	Kế hoạch
	Tỉ lệ%
	Kế hoạch
	Tỉ lệ%

	Bệnh viện trực thuộc Bộ, ngành
	Ngoại trú
	
	
	
	

	
	Nội trú
	
	
	
	

	
	Nội trú ban ngày
	
	
	
	

	Tỉnh
	Ngoại trú
	
	
	
	

	
	Nội trú
	
	
	
	

	
	Nội trú ban ngày
	
	
	
	

	Huyện
	Ngoại trú
	
	
	
	

	
	Nội trú
	
	
	
	

	
	Nội trú ban ngày
	
	
	
	

	Xã
	Ngoại trú
	
	
	
	


3. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền YHCT, kết hợp YHCT với YHHĐ của bệnh viện trực thuộc Bộ, ngành/ các tỉnh/ thành phố 
Đơn vị tính (1000đ)
	Số lượt KBCB YHCT, kết hợp YHCT với YHHĐ
	Chi phí KBCB

	
	Tổng chi phí
	Năm 2022
	9 tháng/2023

	
	
	BHYT chi trả
	Người bệnh chi trả
	Tỉ lệ (%) chi phí DVKT/KBCB
	Tổng chi phí KBCB
	BHYT chi trả
	Người bệnh chi trả
	Tỉ lệ (%) chi phí DVKT/KBCB

	Bệnh viện trực thuộc Bộ, ngành
	Ngoại trú
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nội trú
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nội trú ban ngày
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉnh
	Ngoại trú
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nội trú
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nội trú ban ngày
	
	
	
	
	
	
	
	

	Huyện
	Ngoại trú
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nội trú
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nội trú ban ngày
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xã
	Ngoại trú
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Công tác dược trong bệnh viện

1. Sử dụng thuốc trong bệnh viện năm 2022 và 9 tháng năm 2023

Đơn vị tính (1.000đ)
	TT
	Nội dung
	Năm 2022
	9 tháng/2023

	1.1
	Tổng số tiền mua thuốc, trong đó:
	
	

	 
	Tiền thuốc ngoại nhập
	
	

	 
	Tiền thuốc trong nước sản xuất
	
	

	1.1.1.
	Tiền thuốc hóa dược
	
	

	1.1.2.
	Tổng số tiền mua thành phẩm thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, trong đó:
	
	

	 
	Tiền thuốc ngoại nhập
	
	

	 
	Tiền thuốc trong nước sản xuất
	
	

	1.1.3.
	Tổng số tiền mua dược liệu
	
	

	1.1.4.
	Tổng số tiền mua vị thuốc cổ truyền
	
	

	1.2.
	Các nguồn tiền thuốc đã sử dụng
	
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	Tiền thuốc BHYT
	
	

	
	Tiền thuốc khác
	
	

	1.3.
	Chi phí thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu
	
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	Bảo hiểm y tế
	
	

	
	Người bệnh
	
	

	1.4.
	Chi phí thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu trên tổng số chi phí KBCB YHCT, kết hợp YHCT với YHHĐ (tính tỉ lệ %)
	
	


2. Tai biến trong sử dụng thuốc
2.1. Do nhầm lẫn, sai sót kỹ thuật (nếu có):
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.2. Do tác dụng không mong muốn của thuốc (nếu có):
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Tác dụng không mong muốn của thuốc đến Trung tâm Quốc gia về thông tin và phản ứng có hại của thuốc (nếu có):
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Công tác chế biến, bào chế dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu 
4.1. Số lượng dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu được chế biến, bào chế và sử dụng
	Năm
	Dược liệu, vị thuốc cổ truyền
	Chế phẩm thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu

	
	Số lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền sử dụng tại ĐV
	Số lượng vị thuốc được CB, BC tại ĐV/ tổng số dược liệu, vị thuốc cổ truyền mua
(%)
	Phương pháp bào chế từ dược liệu thành vị thuốc cổ truyền
	Số lượng vị thuốc được kiểm nghiệm tại ĐV

(%)
	Số lượng CP thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu sử dụng tại ĐV
	Số lượng CP thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu bào chế tại ĐV/ tổng số CP thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu sử dụng tại ĐV
	Dạng bào chế
	Số lượng chế phẩm thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu được kiểm nghiệm tại ĐV (%)

	2022
	
	
	
	
	
	
	
	

	9/2023
	
	
	
	
	
	
	
	


4.2.  Cơ sở vật chất, trang thiết bị trong chế biến, bào chế thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
III. Công tác chỉ đạo tuyến tại bệnh viện và tại các cơ sở khám chữa bệnh khác năm 2022 và 9 tháng năm 2023
1. Bệnh viện y học cổ truyền trực thuộc Bộ Y tế báo cáo: 

	Năm
	Kinh phí

Bộ Y tế giao

(1.000đ)
	Kinh phí thực hiện

(1.000đ)
	Tên dịch vụ kỹ thuật chuyển giao
	Số lượng kỹ thuật chuyển giao
	Số lượng lớp tập huấn
	Số lượng học viên
	Số lần kiểm tra, đánh giá kết quả sau chuyển giao kỹ thuật

	2022
	
	
	
	
	
	
	

	9/2023
	
	
	
	
	
	
	


2. Bệnh viện hiện đại/ Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế báo cáo các kỹ thuật của y học hiện đại chuyển giao cho các bệnh viện y học cổ truyền, khoa y học cổ truyền trong bệnh viện hiện đại các tuyến. 

	Năm
	Kinh phí

Bộ Y tế giao (nếu có)

(1.000đ)
	Kinh phí thực hiện (nếu có)

(1.000đ)
	Tên dịch vụ kỹ thuật chuyển giao
	Số lượng kỹ thuật chuyển giao
	Số lượng

lớp tập huấn
	Số lượng học viên
	Số lần kiểm tra, đánh giá kết quả sau chuyển giao kỹ thuật

	2022
	
	
	
	
	
	
	

	9/2023
	
	
	
	
	
	
	


3. Sở Y tế báo cáo tiếp nhận và tổ chức triển khai kỹ thuật y học cổ truyền, y học hiện đại của các đơn vị tuyến trên chuyển giao cho các bệnh viện y học cổ truyền và khoa YHCT trong bệnh viện hiện đại, trạm y tế xã và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.

IV. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

1. Phương pháp nghiên cứu:

1.1.  Các nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong chế biến, bào chế thuốc cổ truyền:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.2. Nghiên cứu kết hợp y học cổ truyền, y học hiện đại:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Kết quả nghiên cứu khoa học trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
2.1. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học:
	Năm
	Số lượng đề tài
	Số lượng đề tài đã được nghiệm thu
	Số lượng đề tài được 
ứng dụng

	
	Cấp cơ sở
	Cấp tỉnh/ Bộ
	Cấp Nhà nước
	Cấp cơ sở
	Cấp tỉnh/ Bộ
	Cấp Nhà nước
	Cấp cơ sở
	Cấp tỉnh/ Bộ
	Cấp Nhà nước

	2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9/2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.2. Các nội dung nghiên cứu chính của đề tài cấp Nhà nước, cấp tỉnh/ Bộ và cấp cơ sở: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Các khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện
1. Văn bản quy phạm pháp luật, quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bao gồm lĩnh vực y học cổ truyền, y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh
1.1. Văn bản quy phạm pháp luật:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2. Quy chế chuyên môn:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3. Quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, khác
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Kê đơn thuốc cổ truyền, kết hợp thuốc hóa dược, chỉ định kỹ thuật y học cổ truyền, y học hiện đại trên cùng người bệnh trong cùng thời điểm.
2.1. Kê đơn thuốc cổ truyền, kết hợp thuốc hóa dược:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2. Chỉ định đồng thời các kỹ thuật y học cổ truyền, kỹ thuật y học hiện đại

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3. Các nội dung khác:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Mua sắm đấu thầu dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và mua sắm khác phục vụ khám bệnh, chữa bệnh
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.1. Mua sắm đấu thầu dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2. Mua sắm khác phục vụ khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền, y học hiện đại

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh cơ quan bảo hiểm y tế từ chối thanh toán tại bệnh viện y học cổ truyền, khoa y học cổ truyền trong bệnh viện hiện đại (đề nghị đơn vị báo cáo chi tiết, cụ thể từng nội dung):
Đơn vị tính (1000đ)
	Chi phí KBCB BHYT từ chối thanh toán
	Năm 2022
	9 tháng/2023

	
	Chi phí thực hiện 
	Chi phí BHYT từ chối thanh toán
	Chi phí thực hiện 
	Chi phí BHYT từ chối thanh toán

	Dịch vụ kỹ thuật YHCT
	Ngoại trú
	
	
	
	

	
	Nội trú
	
	
	
	

	
	Nội trú ban ngày
	
	
	
	

	Dịch vụ kỹ thuật YHHĐ
	Ngoại trú
	
	
	
	

	
	Ngoại trú
	
	
	
	

	
	Nội trú
	
	
	
	

	
	Nội trú ban ngày
	
	
	
	

	Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, thuốc hóa dược
	Ngoại trú
	
	
	
	

	
	Nội trú
	
	
	
	

	
	Nội trú ban ngày
	
	
	
	

	Vật tư y tế
	
	
	
	
	

	Các chi phí khác
	
	
	
	
	


5. Các khó khăn, bất cập khác
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
C. Đề xuất một số giải pháp cụ thể trong cơ chế, chính sách, hệ thống văn bản pháp luật, quy chế chuyên môn, …
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Người làm báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)


	Thủ trưởng đơn vị

Ký tên và đóng dấu)
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